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FESTIVAL SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ HÀ NỘI LẦN THỨ HAI NĂM 2022: 
HỘI TỤ TINH HOA, LAN TỎA KẾT NỐI

Festival sản phẩm nông nghiệp và làng 
nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 đã chính 
thức khép lại sau 5 ngày (14 -18/12) diễn 
ra tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ 
Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội). Festival đã thu hút hơn 20.000 lượt 
người tới tham quan, mua sắm. Tổng doanh 
thu của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia 
trưng bày đạt hơn 6,6 tỷ đồng.

Đây là một trong những sự kiện nổi bật của 
thành phố nhằm góp phần nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, 
Festival còn là nơi tụ hội của những nghệ nhân 
làng nghề, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của 
Hà Nội và các tỉnh thành phố khác để cùng giao 
lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm. 

Festival có quy mô 15.000 m2 giới thiệu các 
sản phẩm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, 
nông thôn của TP Hà Nội và một số tỉnh, TP và 
được sắp xếp theo các khu: Khu trưng bày sinh 
vật cảnh; Khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp 
và làng nghề tiêu biểu, sản phẩm OCOP TP Hà 
Nội; Khu trưng bày sản phẩm đồ gỗ dân dụng và 
đồ gỗ mỹ nghệ; Khu trưng bày sản phẩm gốm 
sứ, mây, tre, giang đan; Khu trưng bày sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ khác (đồ đồng, đồ mạ, quà 
tặng,…); Khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp và 
làng nghề của các tỉnh, TP và doanh nghiệp; Khu 
trưng bày máy móc, thiết bị và mô hình ứng dụng 
nông nghiệp công nghệ cao; Khu trưng bày sản 
phẩm nông sản của các quận, huyện, thị xã; Khu 
trưng bày, giới thiệu mô hình du lịch nông nghiệp, 
nông thôn Hà Nội.

Ngoài ra, còn có các khu bài trí các tiểu cảnh: 
Gốm sứ, Cầu Long Biên, tiểu cảnh Chùa Một Cột; 

Hà Nội những sắc hoa để làm nơi check in chụp 
ảnh cho khách vào tham quan, mua sắm; khu ẩm 
thực và trình diễn ẩm thực của các nghệ nhân; khu 
sân khấu chính trình diễn tay nghề của các nghệ 
nhân làng nghề Hà Nội. Đặc biệt, tại Festival còn 
trưng bày 120 bức ảnh đẹp và đặc sắc về nông 
nghiệp, nông thôn Hà Nội, trong đó có 20 bức ảnh 
đạt giải trong cuộc thi “Một thoáng nông thôn mới” 
cũng được trưng bày tại Festival; Trưng bày triển 
lãm 35 tác phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề 
của Hà Nội tham gia dự thi và đạt giải trong “Hội 
thi sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 
2022”.

Điểm nhấn của Festival lần này, đó là khách 
hàng không chỉ được tham quan mua sắm, thưởng 
thức ẩm thực Hà thành ngon nức tiếng với bánh 
cuốn Thanh Trì, bánh tẻ Phú Nhi, bánh dày Quán 
Gánh, Giò chả Ước Lễ, chè lam Thạch Xá, chè kho 
Đại Đồng… mà mỗi buổi tối khách tham quan còn 
được đắm mình trong không gian nghệ thuật dân 
gian do chính các nghệ nhân làng nghề hay những 
người dân địa phương trình diễn, như tác phẩm 
Trình tấu Chiêng Mường (Đội văn nghệ thôn Đồng 
Bèn, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai); Hát dô Liệp 
Tuyết (Đội văn nghệ dân gian làng nghề Quốc Oia); 
Múa hát “Nhớ về làng lụa” (Đội văn nghệ Hội làng 
nghề lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông); Tiết mục múa, 
hát “Vinh danh làng nghề” (Đội văn nghệ Hiệp hội 
thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội); Múa Giảo 
Long – tế thần của làng Lệ Mật (Đội văn nghệ 
làng Lệ Mật, quận Long Biên); Múa lân sư rồng của 
huyện Chương Mỹ; Hát chầu văn, hát chèo của 
huyện Phú Xuyên; Hát trống quân của xã Khánh 
Hà, huyện Thường Tín…Bên cạnh đó, du khách 
khi đến với Festival sản phẩm nông nghiệp và làng 
nghề Hà Nội năm 2022 còn được trải nghiệm thực 
hành thao tác để tạo nên sản phẩm thủ công, mỹ 
nghệ với sự hướng dẫn bởi các nghệ nhân của làng 
nghề. Đây là những hoạt động đặc sắc có ý nghĩa 
trong khuôn khổ Festival, nhằm góp phần thúc đẩy 
sự phát triển, nâng tầm quảng bá thương hiệu và 
giá trị văn hóa của các làng nghề truyền thống.

Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề 
Hà Nội năm 2022 đã quảng bá, giới thiệu hàng 
nghìn sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tiêu 
biểu Thủ đô đến người dân, du khách trong và 
ngoài nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển 
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sản xuất nông nghiệp và liên kết tiêu thụ sản 
phẩm. Festival cũng là dịp vinh danh người sản 
xuất, nghệ nhân, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.

Theo đại diện Ban tổ chức, Festival sản phẩm 
nông nghiệp và làng nghề Hà Nội năm 2022 có 
sự góp mặt của 273 đơn vị tham gia trưng bày, 
giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Trong đó, gồm 153 
đơn vị của 27 quận, huyện, thị xã của Hà Nội; 92 
đơn vị của 24 tỉnh, thành phố; 28 đơn vị, doanh 
nghiệp. Ngoài ra, khu trưng bày sinh vật cảnh đã 
trưng bày khoảng hơn 1.000 tác phẩm cây cảnh 
nghệ thuật, đá cảnh, gỗ lũa, tranh tượng dân gian, 
chim cảnh của trên 300 nghệ nhân, doanh nhân, 
chủ nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu của 20 tỉnh, 
TP trong cả nước. Các đơn vị, doanh nghiệp tham 
gia Festival đã mang đến trưng bày hơn 4.000 sản 
phẩm nông nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và 
làng nghề; vật tư, máy móc, thiết bị nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao và công nghệ chuyển đổi 
số. Công tác tổ chức, sản phẩm trưng bày, triển 

lãm tại Festival được bố trí, thiết kế nhiều khu vực 
tiểu cảnh đẹp và phù hợp cho khách tham quan 
thưởng lãm, chụp ảnh. Các sản phẩm trưng bày 
đều đáp ứng được tiêu chí vệ sinh an toàn và chất 
lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu mua sắm 
của người dân. Công tác an ninh, trật tự vệ sinh, 
y tế, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng phục vụ 
Festival được đảm bảo.

Với sự hào hứng, hài lòng của đông đảo khách 
tham quan Thủ đô cũng như của các cá nhân, tập 
thể tham dự Festival thực sự là một dấu ấn, một 
sự kiện quan trọng của ngành nông nghiệp Thủ 
đô cho một năm 2022 sắp khép lại, và chào đón 
năm 2023 với nhiều mục tiêu mới cần chinh phục. 
Tại Festival, đã có 4 đơn vị, 5 cá nhân tham gia 
trưng bày, triển lãm được nhận Bằng khen của Bộ 
Nông nghiệp &PTNT; 5 đơn vị, 6 cá nhân được 
nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội, 29 đơn vị 
và 15 cá nhân được nhận giấy khen của Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội./.

Lưu Phượng

HÀ NỘI: CHÚ TRỌNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN

Đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao 
chất lượng cho các loại nông sản là nền tảng 
để gia tăng giá trị, sự tin tưởng của người 
tiêu dùng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho 
cộng đồng, thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu 
thụ, hướng đến xuất khẩu. Với chức năng, 
nhiệm vụ được giao, thời gian qua Trung 
tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã triển khai 
nhiều giải pháp đồng bộ làm tốt công tác 
kiểm nghiệm và đánh giá, chứng nhận chất 
lượng sản phẩm nông nghiệp và vật tư nông 
nghiệp, đồng thời, đẩy mạnh công tác đánh 
giá, chứng nhận và phân tích chất lượng 
nông sản, phục vụ công tác quản lý nhà nước 
của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, nâng 

cao chất lượng, giá trị nông sản thủ đô.
Phát triển cây ăn quả là một trong những thế 

mạnh trong sản xuất nông nghiệp của Hà Nội. 
Nhằm nâng cao giá trị và hướng tới xuất khẩu, 
những năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội 
đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc đẩy 
mạnh xây dựng mô hình cây ăn quả theo hướng 
VietGAP, đồng thời, chú trọng công tác kiểm định, 
chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp 
nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước khẳng 
định thương hiệu sản phẩm cây ăn quả của Hà Nội 
trên thị trường trong và ngoài nước. Năm 2022, 
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp tiếp tục phối hợp với Trung tâm 
Khuyến nông tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng 
nhận VietGAP cho một số mô hình khuyến nông 
trên cây ăn quả. Các hộ tham gia mô hình được 
Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng 
Sản phẩm Nông nghiệp hướng dẫn ghi chép sổ 
nhật ký, hướng dẫn quy trình kỹ thuật về đánh 
giá và cấp giấy chứng nhận VietGAP. Các hộ tham 
gia mô hình được bàn giao, cắm các bảng biển 
chỉ dẫn, cảnh báo phun thuốc bảo vệ thực vật và 
hồ sơ quản lý. Việc cấp giấy chứng nhận sẽ được 
Trung tâm thực hiện dựa trên kết quả mẫu đất, 
nước và sản phẩm trước khi nghiệm thu mô hình. 
Tham gia thực hiện mô hình thâm canh bưởi theo 
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hướng VietGAP, các hộ trồng bưởi của xã Yên Sở 
đã được cán bộ kỹ thuật, Ban Giám đốc Hợp tác xã 
quán triệt đầy đủ, hướng dẫn chi tiết đến các hộ 
thành viên. Nhờ đó, các hộ đã thực hiện ghi chép 
sổ nhật ký đầy đủ, thực hiện đúng các quy trình kỹ 
thuật chăm sóc, sử dụng phân hữu cơ hoai mục, 
phân vi sinh để bón cho cây, đồng thời sử dụng an 
toàn các loại thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên 
tắc 4 đúng, không làm ảnh hưởng đến môi trường 
và sức khỏe người lao động. Cây bưởi thâm canh 
theo hướng VietGAP sinh trưởng và phát triển tốt, 
cho quả đều, đẹp, sản lượng thu hoạch khoảng 40 
tấn quả tươi/ha/năm. 

Hợp tác xã Ba Chữ (xã Vân Nội, huyện Đông 
Anh) có tổng diện tích gieo trồng 35 ha trồng rau, 
trong đó 32ha sản xuất quanh năm, 21ha đủ điều 
kiện sản xuất rau an toàn và cung cấp khoảng 
40 loại rau, củ, quả cho các công ty, trường học, 
chung cư, siêu thị trên địa bàn thành phố. Rau của 
hợp tác xã được trồng theo tiêu chuẩn Vietgap. 
Các ruộng rau đều được gắn biển, trên đó có ghi 
rõ họ tên chủ hộ, ngày trồng. Theo chị Nguyễn 
Thị Huyền, Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ  cho biết: 
Mỗi thành viên trong hợp tác xã đều có một quyển 
nhật ký đồng ruộng, trong đó, ghi rõ ngày trồng, 
thời gian cách ly và thu hoạch của ruộng rau đó. 
Quá trình sản xuất và thu hoạch các sản phẩm rau 
của HTX Ba Chữ thường xuyên được Trung tâm 
Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp giám sát, kiểm tra đảm bảo tuân thủ 
đúng quy trình sản xuất thực phẩm an toàn.

Việc sản xuất theo quy trình thực hành sản 
xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đang được ngành 
nông nghiệp Hà Nội quan tâm thực hiện, nhằm tạo 
ra sản phẩm an toàn phục vụ nhu cầu thị trường. 
Đến nay, trên địa bàn thủ đô đã có hàng nghìn 
héc-ta cây trồng được chứng nhận VietGAP, qua 
đó giúp nâng cao chất lượng, giá trị cho hàng nông 
sản. Với những lợi ích mang lại, sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGap đang là xu thế tất yếu của ngành 
nông nghiệp hiện nay, vì chất lượng và giá cả của 
sản phẩm luôn ổn định. Sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương 
hiệu của nhà sản xuất, chế biến, phân phối; giảm 
thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và đảm bảo 
lợi ích xã hội. Đây cũng là hướng đi mang tính bền 
vững cho lĩnh vực trồng trọt nhằm hướng đến thị 
trường xuất khẩu chính ngạch sau này.

Việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản 

xuất theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ góp phần hình 
thành các vùng nguyên liệu chất lượng cung cấp 
sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng Thủ đô 
và hướng tới xuất khẩu. Sản xuất theo quy trình 
VietGAP, việc kiểm soát trong các khâu của sản 
xuất được coi trọng, tạo ra sản phẩm có chất 
lượng cao, ổn định, giúp người sản xuất phản ứng 
kịp thời với các vấn đề liên quan đến an toàn vệ 
sinh thực phẩm. Khi được chứng nhận VietGAP, 
nông sản được sản xuất theo quy trình thực hành 
nông nghiệp tốt sẽ mang lại lòng tin cho nhà phân 
phối, người tiêu dùng, cơ quan quản lý… qua đó, 
giúp người sản xuất xây dựng thương hiệu sản 
phẩm và tạo thị trường tiêu thụ ổn định.

Năm 2022, Trung tâm phân tích và chứng nhận 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã phối 
hợp chăt chẽ với các đơn vị trong ngành, các quận, 
huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện chứng nhận 
VietGAP, chứng nhận hữu cơ trong lĩnh vực trồng 
trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trung tâm đang thực 
hiện đánh giá chứng nhận cho 159 cơ sở, trong 
đó: đánh giá duy trì hiệu lực chứng nhận 99 cơ sở 
(gồm 49 cơ sở VietGAP trồng trọt,10 cơ sở VietGAP 
thủy sản và 10 cơ sở VietGAP chăn nuôi); đánh giá 
cấp chứng nhận mới cho 60 cơ sở (gồm 22 cơ sở 
VietGAP trồng trọt, 10 cơ sở VietGAP thủy sản và 
10 cơ sở VietGAP chăn nuôi. Tổ chức đánh giá duy 
trì chứng nhận chuyển đổi trồng trọt hữu cơ cho 
38 cơ sở; HACCP là 10 cơ sở. Để đảm bảo các mô 
hình sản xuất VietGAP thực hiện theo đúng quy 
trình kỹ thuật, Trung tâm đã tổ chức 55 lớp tập 
huấn “Nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm 
trong sản xuất, sơ chế, chế biến”; 45 lớp tập huấn 
“Hướng dẫn cơ bản áp dụng Quy trình thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho trồng trọt, 
thủy sản”; 28 lớp “Hướng dẫn cơ bản áp dụng 
tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041 và 
Quy trình đánh giá cấp chứng nhận” với tổng số 
trên 5.600 người là các hộ sản xuất, sơ chế, kinh 
doanh, lao động tại các trang trại trên địa bàn 
thành phố tham gia.

Việc kiểm định, chứng nhận được chất lượng 
của nông sản là bằng chứng để khẳng định với 
người tiêu dùng về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ 
của sản phẩm nông nghiệp và là cơ sở để các sản 
phẩm nông nghiệp có được nhãn hiệu, xây dựng 
được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài 
nước. Do đó, Trung tâm Phân tích và chứng nhận 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp đã và đang chú 
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ĐẢM BẢO NGUỒN NƯỚC GIEO CẤY LÚA VỤ XUÂN 2023

Vừa qua, đoàn công tác của Sở NN&PTNT 
Hà Nội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị 
chống hạn cho vụ Xuân 2023. Vụ Xuân 2023, 
công tác chống hạn của Hà Nội dự kiến vẫn 
còn những khó khăn. Bên cạnh mực nước 
trên hệ thống sông bị hạ thấp, sự xuống 
cấp của nhiều trạm bơm chính và tình trạng 
bồi lắng lòng dẫn đang trở thành vấn đề cấp 
bách, cần được quan tâm xử lý. Ứng phó với 
thách thức này, ngành Nông nghiệp Thủ đô 
đang tích cực triển khai các giải pháp nâng 
cao năng lực công trình lấy nước. 

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, 
vụ Xuân 2023, sẽ có 2 đợt xả nước hồ chứa thuỷ 
điện để bổ sung nguồn nước gieo cấy cho 11 tỉnh, 
TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (trong 
đó có Hà Nội). Cụ thể, đợt 1 sẽ bắt đầu từ 0h 
ngày 6-1 đến 24h ngày 9-1-2023 (4 ngày) và đợt 2 
sẽ bắt đầu từ 0h ngày 1-2 đến 24h ngày 8-2-2023 
(8 ngày). Đây có thể xem là một khó khăn cho 

Hà Nội, do khung thời vụ của Hà Nội cũng như 
thói quen của nông dân trên địa bàn TP (thường 
canh tác muộn hơn các tỉnh, TP khác). Mặt khác, 
những năm gần đây, mực nước các sông: Hồng, 
Đà, Đuống, Đáy, đoạn chảy qua địa phận Hà Nội, 
ngày càng hạ thấp, nhất là thời điểm lấy nước đổ 
ải, gieo cấy lúa vụ xuân. Do mực nước sông xuống 
thấp nên nhiều trạm bơm chính của thành phố 
như: Ấp Bắc (huyện Đông Anh), Trung Hà, Sơn Đà 
(huyện Ba Vì), Phù Sa (thị xã Sơn Tây)… không 
thể vận hành hoặc không đạt hiệu suất thiết kế. 
Ngoài ra, nhiều trạm bơm hư hỏng, xuống cấp, 
tuyến kênh bị sụt sạt bờ, lòng dẫn bị bồi lắng bùn 
đất, phát sinh bèo cỏ, rác thải sinh hoạt… Điển 
hình là Trạm bơm dã chiến Bá Giang (huyện Đan 
Phượng), ống hút bị mọt gỉ, kênh xả bị bồi lắng, 
hệ thống cấp điện không bảo đảm an toàn. Trạm 
bơm chính Ấp Bắc (huyện Đông Anh) phát sinh sự 
cố hư hỏng các tổ máy số 2, 4, 6, kênh dẫn ngoài 
sông, bể hút đang bị bồi lắng. Trong khi đó, Trạm 
bơm dã chiến Ấp Bắc bị phù sa bồi lấp khoảng 
0,5-1,2m. Tại Trạm bơm Thanh Điềm (huyện Mê 
Linh), kênh dẫn ngoài sông đang bị phù sa bồi lấp 
khoảng 0,5 - 1,5m…

Mặc dù vậy, trên tinh thần chủ động cao nhất, 
Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nội đã ban hành 
Phương án số 105/PA-SNN về việc ứng phó với 
hạn hán, thiếu nước sản xuất vụ Xuân 2023. Đồng 
thời, tổ chức các đoàn công tác, đi kiểm tra thực 
tế hiện trạng, công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, 
trang thiết bị để thực hiện lấy nước, đổ ải, gieo 
cấy vụ Xuân 2023.

Để bảo đảm công tác chống hạn vụ Xuân 

trọng nâng cao năng lực trong công tác kiểm định, 
chứng nhận chất lượng nông sản. Nhờ chú trọng 
thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực kiểm 
định, chứng nhận chất lượng nông sản, đến nay 
trung tâm đã có đủ năng lực thực hiện đánh giá, 
chứng nhận các tiêu chí sản phẩm, như: VietGAP, 
HACCP, ISO 9001... Qua đó đã góp phần xây dựng 
thương hiệu, nâng cao giá trị, hiệu quả trong sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Có thể thấy, sản xuất theo hướng VietGAP 
sẽ giúp nông dân tiếp cận với phương thức canh 
tác hiện đại, nâng cao giá trị nông sản tiến tới ổn 

định về chất lượng và an toàn cho sức khỏe, đáp 
ứng yêu cầu thị trường. Với chức năng kiểm định, 
chứng nhận chất lượng nông sản của ngành nông 
nghiệp, trong thời gian tới, Trung tâm Phân tích 
và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp 
Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyên 
môn, chú trọng nâng cao năng lực trong công tác 
kiểm định, chứng nhận chất lượng nông sản; hỗ 
trợ nông dân sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu 
chuẩn trong nước và xuất khẩu./.

Nguyễn Vàn
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DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI TẠI CỘNG ĐỒNG 
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN CANH, HUYỆN ĐÔNG ANH

Để chủ động trong công tác phòng, chống 
thiên tai, ứng phó kịp thời với những diễn biến 
thời tiết bất thường đe dọa đến an toàn về người 
và tài sản của nhân dân, Chi cục Thủy lợi và 
Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức diễn tập 
phòng, chống giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng 
trên địa bàn xã Xuân Canh, huyện Đông Anh. 

Với tình huống giả định: Do chịu ảnh hưởng 
trực tiếp từ cơn bão số 7 gây mưa to, gió lớn trên 
diện rộng. Các hồ chứa khu vực thượng nguồn 
sông Đà, sông Hồng nước dâng cao, kèm theo đó 
là lệnh xả lũ của thủy điện Hòa Bình. Trước tình 
thế khẩn cấp đó, thực hiện công điện, công văn 
chỉ đạo của TW, TP Hà Nội, Ban chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và 
TKCN) huyện Đông Anh đã ban hành Công điện 
yêu cầu Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy PCTT và 
TKCN các xã, thị trấn quán triệt, phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho các thành viên, tổ chức trực 24/24 
và triển khai công tác tuần tra, canh gác, đặc 
biệt khu vực trọng điểm đê kè Xuân Canh, cống 

Long Tửu. Trong quá trình tuần tra đê theo quy 

định, lực lượng tuần tra, canh gác đã phát hiện 

tại khu vực ao nông sát chân đê thuộc địa phận 

thôn Xuân Trạch, tương ứng vị trí K0+650 đê tả 

sông Đuống, xã Xuân Canh xuất hiện 2 mạch sủi, 

nước đục, có mang theo đất cát trong nền đê ra. 

Nhận định đây là sự cố nguy hiểm, theo lệnh của 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đông Anh, Ban 

chỉ huy PCTT và TKCN xã Xuân Canh đã huy động 

lực lượng vật tư, phương tiện tại chỗ và khoảng 

40 người là dân quân tự vệ chia làm 2 đội để xử 

lý 2 mạch sủi. Do có sự chuẩn bị chu đáo về mọi 

mặt, cuộc diễn tập đã bám sát tình huống, sự 

điều hành của Ban Chỉ đạo huyện, đảm bảo nội 

dung, thời gian và trình tự các bước tiến hành 

khẩn trương, nghiêm túc, đạt được mục đích, yêu 

cầu đề ra. 

Qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng 

tổ chức chỉ đạo, chỉ huy điều hành của Ban Chỉ 

huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

của xã khi có tình huống xảy ra, đồng thời để 

đánh giá khả năng huy động, tổ chức hiệp đồng 

giữa các lực lượng và nhân dân địa phương trong 

ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, kịp thời 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phù 

hợp sát với thực tế của địa phương, chủ động đề 

phòng, đối phó với các tình huống thiên tai có thể 

xảy ra, giữ vững sự ổn định tình hình, đảm bảo 

đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn./.

Nguyễn Vàn

2023, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị 
các doanh nghiệp thuỷ lợi thường xuyên cập nhật 
thông tin dự báo khí tượng, thuỷ văn để chủ động 
phương án ứng phó với tình hình nguồn nước. 
Tích cực phối hợp với UBND các quận, huyện, 
thị xã, nhất là những địa phương gặp khó khăn 
trong công tác lấy nước để kịp thời tháo gỡ, có 
giải pháp cấp nước phù hợp.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp thuỷ 

lợi, đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cho 
biết sẽ tổng hợp, thống nhất nội dung với các sở 
ngành có liên quan để đề xuất UBND TP Hà Nội 
cho ý kiến. Tinh thần chung là tạo điều kiện tối đa 
để các doanh nghiệp thuỷ lợi thực hiện tốt công 
tác chống hạn vụ Xuân, bảo đảm tiến độ lấy nước 
chung toàn khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc 
Bộ./.

Lưu Phượng
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KHOA HỌC KỸ THUẬT

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH KHV (KOI HERPES VIRUS)
TRÊN CÁ CHÉP NUÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH

TĂNG KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG CHO VẬT NUÔI

Trong những năm qua đối với cá Chép nuôi ở 
Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng xuất hiện 
bệnh KHV (Koi herpes virus) khá phổ biến. Là một 
bệnh cực kỳ nguy hiểm, lây lan nhanh, không có 
thuốc đặc trị, khi bệnh xảy ra tỷ lệ chết cao 80-
100%. Trong vòng 24 - 48 giờ do virus tấn công 
chủ yếu ở mang nên các bệnh tích trên mang thể 
hiện rõ các đốm hoại tử và chết nhanh.

KHV là bệnh gây ra do một loại virus có tên 
là Herpesvirus, Herpesvirus được phân loại thuộc 
dạng virus có nhân là chuỗi xoẵn kép ADN thuộc 
họ virus Herpesviridae. Virus chỉ gây bệnh cho cá 
Chép, cá Chép cảnh mà không gây bệnh trên cá 
Trắm cỏ. 

Cá Chép bị bệnh thường ở nhiệt độ nước từ 
18-290C, chủ yếu xuất hiện vào mùa Thu đông và 
Đông xuân của miền Bắc, kéo dài từ tháng 11 đến 
tháng 3 dương lịch. Với biểu hiện mang nhợt nhạt, 
cá thường nổi đầu trên bề mặt do thiếu khí. Ngoài 
ra virus gây viêm thận và làm tăng tiết dịch nhầy 
(mucous) trên bề mặt cơ thể nên sờ vào cá bệnh 

cảm giác thấy nhiều nhớt. Do gây viêm, hoại tử 
và tăng tiết dịch nhầy nên rất dễ bội nhiễm nấm, 
vi khuẩn và ký sinh trùng. Bệnh thường xảy ra ở 
cá Chép giống hơn cá trưởng thành.

Để phòng, chống bệnh KHV thì người nuôi 
cần áp dụng một số biện pháp như sau:

- Phòng bệnh
+ Phòng bệnh thông qua quản lý tốt môi 

trường nước ao nuôi, xử lý môi trường định 
kỳ 20-30 ngày/lần bằng vôi bột với lượng 
2-3kg/100m3 nước ao hoặc một số loại hóa chất 
như: Chlorine, BKC,… theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất để diệt trừ mầm bệnh trong ao và làm 
sạch môi trường nước ao nuôi. Đồng thời bón 
các chế phẩm vi sinh để làm sạch nước ao nuôi 
và cạnh tranh môi trường sống của các loại vi 
sinh gây bệnh (lưu ý: trước và sau khi sử dụng 
chế phẩm sinh học 2-3 ngày, tuyệt đối không 
sử dụng các hóa chất sát trùng nước cũng như 
kháng sinh trộn vào thức ăn).

+ Bổ sung Vitamin C, thuốc bổ vào thức ăn 
giúp cá tăng trưởng tốt và tăng sức đề kháng.

+ Lưu ý khi nhập giống mới cần nuôi cách ly 
tối thiểu 2 tuần mới cho nhập đàn.

- Trị bệnh: Đối với bệnh này khi xảy ra bệnh 
chưa có thuốc xử lý mà chủ yếu là quản lý môi 
trường tốt tránh gây stress làm tăng tỷ lệ chết và 
bổ sung Vitamin C, thuốc bổ vào thức ăn nhằm 
tăng sức đề kháng tự nhiên. Để hạn chế lây lan 
bệnh người nuôi cần xử lý nước bằng các loại hóa 
chất như: Chlorine, BKC,… trước khi thải ra môi 
trường, cá chết cần đào hố bón vôi và chôn lấp 
không xả thải bừa bãi./.

Vũ Trung – Chi cục Thủy sản Hà Nội

Hệ miễn dịch là tấm chắn bảo vệ sức khỏe 
cho vật nuôi, giúp cơ thể chúng chống lại sự xâm 
nhập của virus, vi khuẩn... Vì vậy, làm thế nào để 
tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi là việc cấp 
thiết trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp 
như hiện nay.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý
Đây là biện pháp hàng đầu để nâng cao sức 

đề kháng cho vật nuôi, chế độ ăn phải đảm bảo 
đủ cả chất và lượng. Thông thường con vật bị 
đói, ăn uống không đủ chất lượng sẽ có nguy cơ 
mắc bệnh, sức đề kháng yếu. Với trâu, bò, nhất 

Cá chép chết do bệnh KHV
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là bò sữa, cần cân đối lượng thức ăn tinh và thô 
xanh để cho ăn đầy đủ. Chú ý ủ thức ăn xanh 
hoặc ủ rơm với urê để dự trữ thức ăn mùa đông 
cho bò, mặt khác khi trâu, bò được ăn thức ăn ủ 
chua còn có tác dụng kích thích cho con vật ngon 
miệng, ăn tốt hơn. Để chủ động thức ăn mùa 
đông sắp tới, từ bây giờ người nuôi cần chú ý 
chăm sóc diện tích trồng cỏ, thu mua các loại cỏ 
thân cây ngô, cây họ đậu, rơm tươi, rơm khô sau 
thu hoạch. Bên cạnh chế độ ăn, cần đảm bảo đủ 
nước uống cho con vật, nước uống bổ sung một 
lượng muối nhất định, cho uống nước sạch, nếu 
trong ngày nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh cần cho 
uống nước ấm.

Tiêm phòng vaccine
Vaccine là chế phẩm có tính kháng nguyên 

dùng để tạo miễn dịch đặc hiệu chủ động, nhằm 
tăng sức đề kháng của cơ thể đối với một số 
tác nhân gây bệnh cụ thể. Tiêm phòng vaccine 
cho đàn vật nuôi được coi là một trong các biện 
pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất. 
Chương trình tiêm phòng cần được thực hiện dựa 
trên loài động vật nuôi và nguy cơ dịch bệnh tại 
địa phương. Đối với gia súc sinh sản, cần chú ý 
tiêm phòng vaccine đầy đủ để kháng thể của mẹ 
truyền qua sữa đầu cho gia súc non.

Thức ăn bổ sung
Lợi khuẩn (Probiotic): Đường ruột của vật 

nuôi khỏe thì khả năng tiêu hóa hấp thu thức 
ăn tốt, thành ruột ngăn ngừa hiệu quả độc tố và 
mầm bệnh, hệ miễn dịch ruột (chiếm 70 - 80% 
năng lực miễn dịch của cơ thể) sản sinh đầy đủ 
kháng thể để bảo vệ ruột và toàn bộ cơ thể. Lợi 
khuẩn là các vi sinh vật sống khi được đưa vào 
một lượng đủ có thể đem lại lợi ích sức khỏe cho 
vật chủ (FAO/WHO, 2001). Bổ sung lợi khuẩn làm 

tăng sự phát triển của các vi sinh vật có lợi trong 
hệ thống tiêu hóa, làm hạn chế sự phát triển của 
vi khuẩn có hại, làm giảm số lượng của chúng 
và do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Ngoài 
ra, các vi sinh vật có lợi tiết ra các enzyme tiêu 
hóa dinh dưỡng còn lại trong thực phẩm, do đó 
nâng cao hiệu quả sử dụng thực phẩm của động 
vật và tăng lợi nhuận. Các loại lợi khuẩn thường 
được sử dụng như: Lactobacillus, Lactococcus, 
Propionibacterium, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium, Bacillus.

Axit hữu cơ: Việc bổ sung axit hữu cơ trong 
nước uống hoặc thức ăn chăn nuôi làm giảm pH 
trong ruột, khiến môi trường không phù hợp với 
vi khuẩn có hại, do đó làm tăng sự phát triển của 
những loài có lợi khác. Axit hữu cơ tăng cường 
sự phát triển của động vật, ngăn ngừa bệnh tật 
và do đó làm giảm sự cần thiết của việc sử dụng 
kháng sinh. Các axit hữu cơ phổ biến được sử 
dụng như propionic, formic, lactic và butyric.

Vitamin: Đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể vật 
nuôi. Với nồng độ thấp nhưng vitamin có vai trò 
quyết định sự tồn tại của tất cả quá trình sống. 
Vitamin tham gia vào cấu trúc của các nhóm 
enzyme xúc tác các phản ứng sinh hóa trong quá 
trình đồng hóa, dị hóa, quyết định sự sinh trưởng, 
sinh sản và tính kháng bệnh của vật nuôi. Một vài 
loại vitamin không thể tự tổng hợp được trong 
ruột nên cần phải được bổ sung theo cách trộn 
lẫn vào thức ăn theo đường ăn, uống hoặc tiêm. 
Vitamin cần được bổ sung theo đúng nhu cầu của 
từng loại động vật và theo đúng lượng của từng 
loại vitamin.

Sử dụng thảo dược
Một số chế phẩm từ các loại cây thuốc khi 

bổ sung vào thức ăn chăn nuôi sẽ giúp vật nuôi 
tăng sức đề kháng tự nhiên. Bên cạnh đó nhiều 
loại thảo dược còn tạo ra được hiệu quả kích 
thích tiêu hóa (như tỏi và gừng), giúp gia tăng 
chất lượng sản phẩm (tinh dầu hồi và quế tạo 
mùi thơm). Một số cây thuốc nam có chứa thành 
phần phytoncid có khả năng ức chế tốt sự phát 
triển của vi khuẩn. Do vậy việc sử dụng các cây 
thuốc này có thể giúp hạn chế kháng sinh cho 
cả hai mục đích là phòng bệnh và điều trị nhiễm 
khuẩn./.

TX (Theo nguoichannuoi.vn)

Vaccine giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, chống 
lại bệnh nhanh và hiệu quả
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TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG RÉT CHO THỦY SẢN NUÔI
Trước thông tin thời tiết rét đậm, rét hại kéo 

dài trong thời gian tới, Tổng cục Thủy sản đề nghị 
Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố khu 
vực phía Bắc và Bắc Trung bộ chỉ đạo các đơn 
vị chức năng phối hợp với UBND các huyện tăng 
cường kiểm tra công tác phòng chống rét cho thủy 
sản nuôi của các đơn vị, địa phương.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng 
thủy văn Quốc gia, thời tiết từ tháng 12/2022 và 
đầu năm 2023, hiện tượng rét đậm, rét hại sẽ xảy 
ra tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ, có thể gây 
ảnh hưởng bất lợi cho sinh trưởng và phát triển 
của thủy sản nuôi.

Do đó, để chủ động ứng phó với diễn biến 
phức tạp của thời tiết, đảm bảo an toàn cho sản 
xuất, giảm thiểu thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản, 
đồng thời đảm  bảo tốt công tác chuẩn bị các điều 
kiện cho vụ nuôi năm 2023, Tổng cục Thủy sản 
đề nghị Sở NN & PTNT các tỉnh, thành phố khu 
vực phía Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục triển khai 
kế hoạch sản xuất và chủ động triển khai một số 
nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối 
hợp với UBND các huyện tổ chức thực hiện các 
biện pháp chống rét cho thủy sản nuôi. Tăng 
cường kiểm tra công tác phòng chống rét cho thủy 
sản nuôi của các đơn vị, địa phương. Phân công 

trách nhiệm cho các cán bộ, lãnh đạo trong công 

tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch, 

phương án phòng chống rét.

Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật, phổ biến 

trên các phương tiện thông tin, truyền thông diễn 

biến không khí lạnh, hướng dẫn biện pháp chống 

rét cho cơ sở sản xuất giống thủy sản, nuôi thương 

phẩm để tránh bị thiệt hại, đảm bảo cung cấp đủ 

thực phẩm cho thị trường, nhất là Tết nguyên đán.

Rà soát nhu cầu con giống, khả năng sản xuất 

giống tại chỗ, xây dựng kế hoạch và các biện pháp 

giải quyết con giống nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi 

trong năm 2023, nhất là các tháng đầu năm.

Ngoài ra, thống kê diện tích, đối tượng nuôi, 

lượng giống thả, dự kiến sản lượng của các cơ sở 

nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Trong trường hợp 

rét đậm, rét hại kéo dài gây thiệt hại lớn, cần tham 

mưu cho UBND tỉnh, thành phố xây dựng phương 

án hỗ trợ thiệt hại cho người nuôi theo nội dung 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 

hại do thiên tai, dịch bệnh./.

TX (TH)

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 21, áp cao lạnh lục địa tăng cường sau 

đó có cường độ ổn định và suy yếu dần. Khoảng 
ngày 25 - 27, không khí lạnh tăng cường trở lại kết 
hợp với hoạt động yếu của hội tụ gió Tây trên cao. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 21 - 24 và ngày 28 - 30: Mây thay đổi 

đến ít mây, ngày nắng. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. 
Trời rét, đêm và sáng sớm trời rét đậm.

Từ ngày 25 - 27: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ 

rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. 

Nhiệt độ trung bình:     17.0 - 18.0 độ C.

Nhiệt độ cao nhất:        21 - 23 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất:       10 - 12 độ C, vùng núi 

Ba Vì 9 - 11 độ C.

Lượng mưa phổ biến:   < 10 mm.

Độ ẩm trung bình:         75 - 80%.

Tổng số giờ nắng:         35 - 45 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

(Từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022)
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TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT VIỆC VẬN CHUYỂN, BUÔN BÁN TRÁI PHÉP
TRÂU BÒ QUA BIÊN GIỚI

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ TRƯỚC THÔNG TIN NHIỄU LOẠN
VỀ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG, CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) 
vừa có công văn gửi cục quản lý thị trường các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển buôn 
bán trái phép trâu bò qua biên giới.

Công văn nêu rõ, trong thời gian gần đây, các 
phương tiện thông tin đại chúng phản ánh hoạt 
động buôn bán, vận chuyển trái phép trâu bò qua 
biên giới vào Việt Nam diễn ra khá phức tạp, đặc 
biệt tập trung tại miền Trung và miền Nam với các 
địa phương có đường biên giới giáp các nước Lào 
và Campuchia.

Hoạt động này làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, 
lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Bệnh lở 
mồm long móng, viêm da nổi cục... không bảo đảm 
các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, có 
nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn 
nuôi trong nước cũng như sức khỏe người dân.

Để kịp thời ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận 

chuyển trái phép trâu bò qua biên giới, Tổng cục 
Quản lý thị trường yêu cầu, cục quản lý thị trường 
các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối 
mở khu vực biên giới; qua đó, kịp thời phát hiện và 
xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển 
trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò vào Việt 
Nam theo quy định.

Ngoài ra, chủ động tăng cường công tác phối 
hợp trao đổi, cung cấp thông tin với cơ quan thú y 
và các lực lượng chức năng trên địa bàn để kịp thời 
ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển trái phép trâu 
bò qua biên giới.

Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu các đơn vị 
nghiêm túc triển khai và có báo cáo về Cục Nghiệp 
vụ quản lý thị trường để kịp thời xử lý./.

TX (Theo Báo HNM)

Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu cơ quan chuyên 
môn địa phương giám sát các vùng trồng, cơ sở 
đóng gói đã được cấp mã số, đáp ứng yêu cầu của 
nước nhập khẩu.

Theo Cục BVTV (Bộ NN-PTNT), trong thời gian 
vừa qua, công tác thiết lập và quản lý mã số vùng 
trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá 
trình triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng 
mắc cần được giải quyết như công tác giám sát 
còn chưa được thực hiện đồng bộ.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, tập huấn 
còn chưa được sâu rộng; nhiều địa phương còn 
chưa thực sự quan tâm đến nhiệm vụ này; thông 
tin nhiễu loạn gây hiểu nhầm cho các tổ chức, cá 
nhân tham gia sản xuất, xuất khẩu nông sản.

Để việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng được 
thực hiện có hiệu quả, công khai, minh bạch trong 
thời gian tới, Cục BVTV đề nghị Sở NN-PTNT các 
địa phương tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, 
kiểm tra thực tế và gửi các hồ sơ đạt yêu cầu 
về Cục để chuyển nước nhập khẩu xem xét, phê 
duyệt, cấp mã số.

Toàn bộ các thông tin về diện tích, sản lượng, 
sự đồng thuận các hộ nông dân tham gia vào vùng 
trồng cũng như các điều kiện kỹ thuật khác phải 
được các cơ quan chuyên môn về bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật ở địa phương kiểm tra, xem xét đầy 
đủ trước khi gửi hồ sơ về Cục. Cơ quan chuyên 
môn địa phương chịu trách nhiệm về tính chính 
xác và phù hợp của hồ sơ.

Ngoài ra, giải quyết ngay các hồ sơ đề nghị 
của chủ sở hữu hoặc người đại diện vùng trồng, 
cơ sở đóng gói trên cơ sở tuân thủ đúng quy định, 
minh bạch, trách nhiệm. Trường hợp, chưa đạt yêu 
cầu phải có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng tránh để 
người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn địa phương 
phải thực hiện giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng 
gói đã được cấp mã số theo đúng hướng dẫn và 
quy định của nước nhập khẩu, đảm bảo các vùng 
trồng, cơ sở này luôn luôn duy trì được tình trạng 
đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Một nhiệm vụ nữa của các cơ quan chuyên 
môn địa phương là hướng dẫn người dân, doanh 
nghiệp sử dụng phần mềm Nhật ký đồng ruộng, 
phần mềm Quản lý cơ sở đóng gói để cập nhật 
đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của nước nhập 
khẩu.

Cục BVTV cũng yêu cầu các Sở Nông nghiệp & 
PTNT bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt công 
tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng. Tùy 
thuộc vào tình hình cụ thể của địa phương để chủ 
động tổ chức thực hiện công tác thiết lập, quản lý 
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HÀ NỘI TỔ CHỨC 91 ĐIỂM CHỢ HOA XUÂN DỊP TẾT 2023

HÀ NỘI: ĐÃ CẤP TRÊN 12 NGHÌN BỘ MÃ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số số 
330/KH-UBND về tổ chức chợ hoa xuân phục vụ 
Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn 
Thành phố.

Theo đó, từ ngày 1/1/2023 đến 20h ngày 
21/1/2023, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm 
chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023 trên địa bàn Thành phố. Các chợ hoa xuân 
trưng bày các loại cây, hoa, quả cảnh; một số sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền 
thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Qua 
đó, phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải 
trí của nhân dân Thủ đô và khách du lịch trong 
dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn 
Thành phố.

Chợ hoa xuân tổ chức tại các địa điểm được 
UBND Thành phố phê duyệt phải bảo đảm các yêu 

cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng 
cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; việc thu 
tiền thuê diện tích kinh doanh và trông giữ phương 
tiện tại các chợ hoa phải tuân thủ các quy định 
hiện hành của nhà nước và Thành phố.

Đơn vị quản lý phải trang trí, bố trí khu vực 
chợ và sắp xếp hoa, cây cảnh và các ngành hàng, 
mặt hàng hợp lý, thuận tiện cho việc mua sắm của 
nhân dân, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống 
của Thủ đô và bảo đảm văn minh thương mại, mỹ 
quan đô thị.

Kế hoạch cũng nêu rõ, UBND các quận, huyện, 
thị xã bố trí hoạt động các chợ hoa đã được phê 
duyệt cách nút giao thông tối thiểu 20m tính từ 
mép đường giao nhau để bảo đảm an toàn giao 
thông, chống ùn tắc giao thông; xây dựng phương 
án triển khai, bố trí lực lượng, phân công nhiệm 
vụ, sắp xếp vị trí và hướng dẫn, tuyên truyền, 
kiểm tra hoạt động của các chợ hoa bảo đảm an 
ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các xã, phường, 
thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực 
lượng (Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông...) tổ 
chức, quản lý tốt các chợ hoa xuân phục vụ nhân 
dân mua sắm trong dịp Tết bảo đảm “An toàn - 
Văn minh - Hiệu quả” trong suốt thời gian tổ chức; 
kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự 
phát, trái phép./.

TX (Theo Chinhphu.vn)

Để đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý chất lượng, an toàn thực 
phẩm, thời gian qua “Hệ thống truy xuất nguồn 
gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm thành phố Hà 
Nội (check.hanoi.gov.vn) đã hỗ trợ hướng dẫn, 
cấp tài khoản tham gia quản lý và duy trì hệ thống 
quản lý cho 3.275 cơ sở với 12.286 bộ mã truy 
xuất nguồn gốc lên hệ thống.

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, để đẩy mạnh công 

tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
chất lượng, an toàn thực phẩm, thúc đẩy kết nối 
tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, thời gian 
qua Hà Nội đã chủ động ứng dụng công nghệ 
thông tin vào triển khai công tác thực hiện truy 
xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản, với 
“Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy 
sản thực phẩm thành phố Hà Nội (check.hanoi.
gov.vn). Hệ thống đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp tài 

mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cơ sở cơ 
quan chuyên ngành về bảo vệ và kiểm dịch thực 
vật cấp tỉnh là cơ quan đầu mối triển khai.

Về vấn đề tuyên truyền, Cục đã gửi các video 
về quy trình thiết lập, giám sát, xử lý các trường 
hợp không tuân thủ liên quan đến mã số vùng 
trồng, cơ sở đóng gói, đề nghị các Sở tiếp tục phối 
hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương 

phát trên các đài truyền thanh, truyền hình địa 
phương, báo địa phương để người dân, doanh 
nghiệp nắm rõ và tuân thủ đúng.

Thêm một yêu cầu nữa là các Sở phải có kế 
hoạch hàng năm về việc tập huấn tổ chức, cá nhân 
liên quan đến mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói 
nông sản tại địa phương./.

TX (Theo Báo NNVN)
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Câu hỏi: Tôi nuôi lợn nái hay bị tiêu chảy. Xin 
hỏi nguyên nhân, cách phòng và điều trị?

Trả lời: Có nhiều nguyên nhân khiến lợn nái 
tiêu chảy. Có thể lợn nái của bạn bị tiêu chảy do 
một số nguyên nhân thường gặp như:

- Do rối loạn tiêu hóa: Mất cân bằng hệ vi sinh 
vật đường ruột.

- Do thức ăn kém chất lượng: Thức ăn bị nấm, 
mốc, quá hạn sử dụng…

- Do nhiễm khuẩn: Lợn bị mắc một số bệnh do 
vi khuẩn, vi rút gây tiêu chảy như Phó thương hàn, 
dịch tả lợn, PED, TGE…

- Do ký sinh trùng: Giun đũa, giun roi…
- Ngoài ra còn do một số nguyên nhân khác 

như: thức ăn có độ đạm quá cao, ngộ độc thức 
ăn…

Để phòng và điều trị bệnh hiệu quả cần phải 
xác định được nguyên nhân của bệnh, từ đó mới 
đưa ra được biện pháp điều trị thích hợp: 

- Nếu do rối loạn tiêu hóa hay do các nguyên 
nhân tới từ nguồn thức ăn: Cần ngưng cho ăn loại 
thức ăn đó và điều chỉnh lại lượng thức ăn cho ăn, 
cho lợn ăn loại thức ăn mới, điều chỉnh về thành 
phần hoặc tỉ lệ thành phần dinh dưỡng. Tuyệt đối 
không cho lợn nái ăn thức ăn đã bị hỏng, nấm mốc 
hay hết hạn sử dụng. Cho ăn thêm men vi sinh để 
hỗ trợ hệ tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, 
ngăn chặn sự tăng sinh của vi khuẩn gây hại.

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho lợn. 
Sử dụng kháng sinh nếu do vi khuẩn gây bệnh 
để ngăn chặn tiêu chảy, kết hợp với kháng viêm, 
truyền bổ sung bù nước và khoáng chất.

- Cách ly lợn nái bị bệnh nếu là bệnh truyền 
nhiễm để tránh lây lan và điều trị lợn bệnh. Cần 
tiến hành nuôi dưỡng chăm sóc tốt đặc biệt là giai 
đoạn lợn mang thai hoặc nuôi con.

TX (Theo nguoichannuoi.vn)

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

khoản tham gia quản lý và duy trì hệ thống quản 
lý cho 3.275 cơ sở với 12.286 bộ mã truy xuất 
nguồn gốc lên hệ thống. Trong đó, có sản phẩm 
của 48 tỉnh, thành phố trên cả nước liên kết trong 
hệ thống với 2.024 sản phẩm của 457 cơ sở.

Đồng thời, duy trì, phát triển, tích hợp hệ 
thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về 
an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội 
trên Hệ thống phần mềm ứng dụng nền tảng công 
nghệ GIS ứng dụng quản lý an toàn thực phẩm 
nông lâm sản nhằm tăng cường công tác quản lý 
an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp trên địa 
bàn Thành phố (gis.chicucquanlychatluongnlsts.
hanoi.gov.vn); duy trì và mở rộng Hệ thống quản 
lý dữ liệu tự công bố sản phẩm nông lâm thủy 
sản, (tucongbo.sonnptnt.hanoi.gov.vn). Xây dựng 
hệ thống phần mềm trực tuyến kiểm tra, đánh giá 

kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất 
kinh doanh nông lâm thủy sản (tracnghiemattp.
chicucquanlychatluongnlsts.hanoi.gov.vn).

Bên cạnh đó, để tăng cường kiểm tra, giám sát 
chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản được 
sản xuất tại Hà Nội và từ các tỉnh, thành phố đưa 
về Hà Nội tiêu thụ. Trong 11 tháng đầu năm 2022, 
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản Hà Nội đã thực hiện lấy 1.984 mẫu sản phẩm 
nông lâm thủy sản. Trong đó, đã có kết quả của 
1.544 mẫu, với 1.454 mẫu đạt yêu cầu về an toàn 
thực phẩm (chiếm 94,2%), trong đó lấy 306 mẫu 
có nguồn gốc từ các tỉnh, thành phố với 287 mẫu 
đạt yêu cầu an toàn thực phẩm (chiếm 93,7%). 
Với các mẫu không đạt có nguồn gốc từ các tỉnh, 
thành phố, Chi cục đã thông tin, cảnh báo kịp thời 
cho các tỉnh, thành phố để truy xuất nguồn gốc, 
xác định nguyên nhân theo quy định.

Ngoài ra, các lực lượng ngành nông nghiệp 
cũng thường xuyên tăng cường thanh tra, kiểm tra 
các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp 
và sản phẩm nông lâm thủy sản lưu thông trên thị 
trường Hà Nội. Qua đó, trong 11 tháng đầu năm, 
các đơn vị của Sở đã thanh tra, kiểm tra tại 1.049 
cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và 
sản phẩm nông lâm thủy sản, kết quả có 60 cơ sở 
vi phạm, ban hành 60 quyết định xử phạt với số 
tiền hơn 810 triệu đồng./.

TX (Theo Chinhphu.vn)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:
NÂNG CAO THU NHẬP TỪ NGHỀ TRỒNG HOA

Ông Nguyễn Văn Thúc sinh ra và lớn lên trên 
mảnh đất Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) là một vùng 
trồng hoa có bề dày truyền thống. Đối với ông Thúc 
được trồng và chăm sóc vườn hoa không chỉ là công 
việc mưu sinh mà nó còn là niềm đam mê. 

Theo chia sẻ của ông Thúc, trước đây gia đình 
ông trồng chủ yếu là các loại hoa như hoa cúc, hoa 
đồng tiền, đây là 2 giống hoa được trồng phổ biến 
tại địa phương, có thời gian sinh trưởng ngắn (3 
tháng) và thu hoạch tập chung lợi nhuận cũng tốt 
tuy nhiên rủi ro cũng nhiều. Hoa nở không đúng thời 
điểm có thể không bán được hoặc bán với giá rất rẻ. 
Chưa kể khi hoa được thu hoạch lại đúng thời điểm 
thị trường ra hoa quá nhiều cũng làm giá biến động 
xuống, nhiều khi mất cả nửa thu nhập do giá hoa 
xuống. Thêm vào đó vấn đề sâu bệnh luôn là nỗi lo 
của không chỉ của gia đình ông và còn của rất nhiều 
những người nông dân khác. Khi bắt buộc phải sử 
dụng các loại thuốc BVTV là một vấn đề ông luôn 
trăn trở và suy nghĩ, dùng thuốc BVTV vừa tốn kém, 
vừa độc hại không chỉ ảnh hưởng tới người mua hoa 
và còn ảnh hưởng tới chính người sản xuất như ông.  

Với kinh nghiệm là người trồng hoa lâu năm ông 
quyết định phải thay đổi loại cây hoa với mục đích 
không chỉ làm tăng thu nhập cho gia đình mà làm 
sao để nguồn thu của gia đình ổn định, đều đặn hạn 
chế bớt những rủi ro vốn có. Năm 2015 ông quyết 
định chuyển đổi 1.500m2 đang trồng hoa đồng tiền, 
hoa cúc sang trồng hoa lily. Đây là cây hoa rất phù 
hợp với đồng đất Tây Tựu, có giá trị kinh tế cao.

Với mong muốn như vậy nhưng năm đầu tiên 
trổng thử đã có những vấn đề phát sinh xảy ra. Ông 
Thúc chia sẻ: ”Việc chuyển đổi từ cây hoa đồng tiền 
sang các loại hoa cắt cành đã có những hiệu quả 
tích cực, có nguồn thu đều đặn hàng tháng, đúng 
với mục đích ban đầu. Tuy nhiên, do trồng hoa lily 
theo kiểu truyền thống, dễ làm hoa bị sâu, bệnh. 
Nhất là đối với cây hoa lily là giống cây đòi hỏi thâm 
canh cao, dễ bị sâu bệnh, gây ảnh hưởng đến năng 
suất và chất lượng sản phẩm. Quá trình trồng, sử 
dụng thuốc BVTV vẫn còn nhiều làm tăng chi phí, 
không tốt cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. 
Ngoài ra năng suất vẫn còn thấp. “Vậy làm thế nào 
để hạn chế sâu bệnh, giảm bớt lượng thuốc BVTV 
được phun mà vẫn đảm bảo được chất lượng của 
bông hoa?” Đó là câu hỏi luôn thường trực trong 
đầu ông khi đó. Ông tích cực tìm hiểu qua những 
người có kinh nghiệm, qua sách, tài liệu, để biết 
thêm kỹ thuật đồng thời thường xuyên tham gia các 
lớp tập huấn kỹ thuật do Trạm Khuyến nông tổ chức.

Được sự hỗ trợ và khuyến cáo của Trạm Khuyến 
nông, ông đã lựa chọn giải pháp sản xuất kiểm soát 
chặt chẽ ngay từ ban đầu, một số giải pháp như: 
Đưa giống hoa lily mới có chất lượng cao có nguồn 
gốc từ Hà Lan, Trung Quốc vào sản xuất. Sử dụng 
một số loại Chế phẩm sinh học vào xử lý đất và 
phân hữu cơ, hạn chế tối đa các loại nấm bệnh phát 
triển. Áp dụng phương pháp theo hướng sản xuất 
VietGAP. Tăng cường sử dụng các loại sản phẩm có 
độ dinh dưỡng cao như đỗ tương, bột ngô trong cả 
quá trình chăm sóc... đảm bảo cho cây có nền tảng 
tốt, phát triển ổn định và bền vững. Kiểm tra và 
theo dõi thường xuyên trên đồng ruộng, khi có hiện 
tượng sâu, bệnh thì xử lý ngay thậm chí nhổ bỏ cây 
bị bệnh để hạn chế lây lan... Từ khi áp dụng đồng 
bộ các biện pháp kỹ thuật trên đã đem lại hiệu quả 
hết sức tích cực. Bằng những kinh nghiệm của mình 
sau 1 năm, vừa làm vừa điều chỉnh, vườn hoa lily 
của gia đình ông Thúc cứ thế xanh tốt, cho hoa to, 
đẹp được thị trường hết sức ưa chuộng.

Nhận thấy rõ hiệu quả của việc chuyển đổi sang 
trồng hoa lily. Từ 1.500m2 ban đầu, năm 2018, ông 
đã mở rộng diện tích lên 1.800m2. Đến cuối năm 
2019, ông tiếp tục đầu tư, tiến hành thuê thêm đất 
tại địa phương lân cận mở rộng diện tích lên đến 
hơn 3.000m2. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nhờ 
kiểm soát chặt chẽ đầu vào và áp dụng các tiến bộ 
kỹ thuật khác, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc 
BVTV đã làm cho sản phẩm của ông được đưa ra thị 
trường luôn đảm bảo chất lượng về màu sắc mà lại 
rất an toàn đối với người tiêu dùng”.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, 
ông Nguyễn Văn Thúc còn luôn sẵn sàng chia sẻ, 
giúp đỡ các hộ dân trong vùng về kinh nghiệm trồng 
hoa và hỗ trợ tiêu thụ hoa. Hiện nay, gia đình ông là 
một trong những đại lý tiêu thụ hoa lớn tại chợ hoa 
Tây Tựu. Sản phẩm hoa của ông ngoài cung cấp cho 
thị trường Hà Nội còn đã có mặt ở nhiều tỉnh thành 
miền Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh,…

Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh 
giỏi, những người như ông Thúc đã góp phần thúc 
đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập 
và mức sống. Qua đó cũng giúp cho người nông dân 
khác đổi mới suy nghĩ, cách làm, xây dựng nhiều 
mô hình hiệu quả, sáng tạo trong vận dụng những 
tiến bộ mới vào sản xuất góp phần làm giàu cho 
bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng quê 
hương./.       

 Nguyễn Khánh Vân
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Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, từ đầu năm 2022 đến nay, xuất 
khẩu phân bón đã chính thức cán mốc con số hơn 
1 tỷ USD, đạt hơn 1,6 triệu tấn, tăng 34% về lượng 
và gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ.

Như vậy, sau 11 tháng năm 2022, kim ngạch 
xuất khẩu phân bón đã vượt 84% kết quả xuất 
khẩu của cả năm 2021 với 559 triệu USD. Con số 
hơn 1 tỷ USD cũng là thành tích xuất khẩu cao 
nhất của ngành phân bón cho đến thời điểm này.

Tiến sĩ Phùng Hà, Tổng Thư ký Hiệp hội Phân 
bón Việt Nam cho biết, nửa đầu năm 2022, xuất 
khẩu phân bón khá thuận lợi do xung đột Nga - 

Ukraine đã đẩy giá lên cao, các quốc gia cũng gấp 
rút tìm mua hàng hóa, chuẩn bị cho vụ mùa. Năm 
2020, Việt Nam xuất khẩu 1,16 triệu tấn phân bón, 
trị giá 341 triệu USD, sau hơn 6 năm, Việt Nam mới 
xuất khẩu được hơn 1 triệu tấn phân bón/năm. 
Năm 2021, cả nước xuất khẩu 1,35 triệu tấn phân 
bón các loại, trị giá 559 triệu USD, tăng lần lượt 
16,4% và 64% so với năm 2020.

Những đơn vị xuất khẩu phân bón lớn nhất là: 
Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau; một số đơn vị trong 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như: Phân bón miền 
Nam, Phân bón Bình Điền...

TX (Theo Báo HNM)

NĂM 2022: XUẤT KHẨU PHÂN BÓN CÁN MỐC HƠN

Đối với các mặt hàng lương thực: Trên thị 
trường giá bán lẻ các mặt hàng gạo duy trì ổn 
định. Gạo tám Thái dao động từ 19.000 – 22.000 
đ/kg; gạo Điện Biên, Hải Hậu giá bán vẫn phổ 
biến từ 17.000 - 18.000 đ/kg; gạo bắc thơm giá 
từ 16.000 – 17.000 đ/kg. Gạo nếp cái hoa vàng 
có giá từ 27.000 – 30.000 đ/kg; dự báo thời điểm 
gần tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng 
gạo nếp và các mặt hàng gạo tẻ chất lượng cao 
sẽ tăng nên giá bán những mặt hàng này dự báo 
sẽ tăng nhẹ; đối với giá bán các mặt hàng đậu, đỗ 
hiện dao động như sau: Đậu xanh tách vỏ có giá 
50.000 – 55.000 đ/kg, đậu đen có giá từ 55.000 – 
60.000 đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trong 
tuần qua, giá lợn hơi xuất chuồng tại các tỉnh, 
thành khu vực miền Bắc và Hà Nội tiếp tục đi 
ngang và phổ biến từ  52.000-53.000 đ/kg. Tại 
các chợ, giá bán lẻ mặt hàng thịt lợn hiện đang 
phổ biến với mức giá như sau: Thịt ba chỉ giá 
từ 100.000-120.000 đ/kg; thịt mông sấn giá từ 
95.000-100.000 đ/kg; xương sườn có giá 110.000 
-120.000 đ/kg, giá thịt bò vẫn dao động quanh 
mức từ 270.000-300.000 đ/kg; gà ta hơi có giá ổn 
định từ 130.000 – 140.000 đ/kg, vịt hơi có giá từ 
58.000 – 60.000 đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có 
giá 75.000 – 80.000 đ/kg. Đối với các mặt hàng 
thủy, hải sản có giá bán như sau: Cá chép giá 
dao động từ 60.000 – 65.000 đ/kg, cá trắm giá từ 

65.000 – 70.000 đ/kg, cua đồng có giá từ 170.000- 
180.000 đ/kg, ngao giá từ 20.000 – 25.000 đ/kg,…

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Trên thị 
trường giá bán các mặt hàng rau, củ, quả không 
tăng tuy nhiên nhiều mặt hàng rau xanh vẫn có 
giá bán ở mức cao. Rau cải mơ có giá từ 35.000 
– 40.000 đ/kg, cà chua có giá từ 25.000 – 30.000 
đ/kg, rau muống có giá từ 10.000-12.000 đ/mớ, 
rau cải cúc có giá từ 6.000 – 8.000 đ/mớ, rau bắp 
cải có giá từ 14.000 – 16.000 đ/kg, súp lơ có giá 
14.000 – 18.000 đ/cây, dưa chuột có giá từ 20.000 
– 25.000 đ/kg; Bên cạnh đó, giá bán các mặt hàng 
trái cây duy trì ổn định. Dưa hấu miền Nam giá từ 
20.000 – 25.000 đ/kg, xoài cát chu, cam sành có 
giá từ 40.000 – 45.000 đ/kg; ổi giá từ 25.000 – 
30.000 đ/kg, quýt Sài Gòn có giá 55.000 – 60.000 
đ/kg, cam Cao Phong giá từ 40.000 – 45.000 đ/
kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay nhu cầu 
sử dung phân bón cho chăm sóc cây trồng giảm, 
lượng tiêu thụ chậm, tuy nhiên giá bán nhiều mặt 
hàng vật tư, phân bón vẫn duy trì ở mức cao. Đạm 
urê ngoại có giá từ 20.000 – 21.000 đ/kg, NPK Văn 
Điển 5.10.3 giá bán 6.000 đ/kg, Kali giá 18.500 - 
19.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 5.600 đ/kg./.

NB (TH)
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Ngày 18 tháng 12 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân Loại 1 9.500 8.500 8.000 9.000 8.000 9.500 9.000 8.500 9.000

2 Gạo Khang Dân Loại 1 12.500 13.000 12.500 12.500 13.000 12.000 13.000 13.000 12.500 13.000

3 Gạo bắc thơm Loại 1 16.500 17.000 17.000 16.000 16.500 16.000 17.500 17.000 16.000 16.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 13.500 14.000 13.500 13.500 14.000 13.000 15.000 13.000 13.000 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 17.000 18.000 17.000 16.500 17.000 16.500 18.500 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 20.000 18.500 18.000 18.000 17.500 16.500 18.000 17.500 17.000 17.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 21.000 21.000 20.000 20.000 19.500 19.000 21.000 20.000 19.000 19.500

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng Loại 1 28.000 30.000 28.000 28.000 28.000 27.000 30.000 30.000 28.000 28.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 35.000 34.000 34.000 35.000 33.000 35.000 33.000 34.000 35.000

10 Đậu tương Loại 1 30.500 30.000 30.000 31.500 30.000

11 Đậu xanh có vỏ Loại 1 45.000 48.000 46.000 46.000 45.000 46.000 50.000 46.000 46.000 46.000

12 Lạc nhân Loại 1 55.000 60.000 60.000 60.000 55.000 57.000 60.000 55.000 60.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 54.000 55.000 52.000 50.000 53.000 50.000 55.000 50.000 50.000 52.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.500 11.500 11.000 10.500 10.500 11.000 11.500 10.000 10.500 11.000
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Ngày 18 tháng 12 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Mê 

Linh
Hà 

Đông
Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê 
ngoại Loại 1 20.000 21.000 21.000 20.500 20.500 20.000 21.000 21.000 20.000 21.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 6.200 6.500 6.200 6.000 6.500 6.000 6.500 6.000 6.000 6.000

3 Kali Loại 1 18.500 19.500 19.500 19.000 19.000 18.500 19.500 18.500 18.500 19.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 6.000 6.500 6.000 5.500 5.500 6.000 6.000 5.500 5.500 6.200

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 23.000 23.000 22.000 21.000 21.000 22.000 23.000 23.000

Lúa giống 
Thiên ưu 8 35.000 35.000 38.000 33.000 35.000 33.000 34.000 34.000

6 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 28.000 30.000 28.000 27.000 30.000 28.000

7 Lúa nếp 97 Loại 1 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 25.000

8 Giống cây mít 
siêu sớm Loại 1 50.000 60.000 50.000 80.000 80.000 55.000 80.000 50.000 50.000 55.000

9
Giống cây 
Xoài (Cát, 
Đài Loan)

Loại 1 50.000 60.000 50.000 45.000 65.000 45.000 60.000 50.000 35.000 45.000

10 Giống cây 
Na Thái Loại 1 50.000 45.000 40.000 55.000 45.000 50.000 45.000 45.000 50.000

11 Giống cây 
bưởi Diễn Loại 1 35.000 45.000 40.000 40.000 55.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

12 Cây chanh tứ 
quý, không hạt Loại 1 40.000 35.000 55.000 35.000 55.000 40.000 40.000 40.000

13 Ổi Đài Loan Loại 1 45.000 45.000 70.000 50.000 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000

14 Nhãn chín 
muộn Loại 1 45.000 50.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

15 Lợn giống 
siêu (7-8kg) Loại 1 1.200.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000

16 Vịt giống lai 
bơ Loại 1 10.000 12.000 10.000 10.000 8.500 10.000 19.500 10.000

17 Giống ngan 
Pháp (đực) Loại 1 17.000 18.000 17.000 17.000 18.000 20.000 18.500

18 Giống gà mía Loại 1 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 10.000 9.000 10.000

19 Giống gà ta lai Loại 1 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
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Ngày 18 tháng 12 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn Loại 1 95.000 110.000 100.000 95.000 100.000 95.000 110.000 110.000 100.000 110.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn Loại 1 110.000 120.000 120.000 110.000 120.000 110.000 130.000 120.000 110.000 120.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ Loại 1 110.000 120.000 115.000 110.000 110.000 110.000 130.000 120.000 110.000 120.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 300.000 280.000 260.000 275.000 260.000 300.000 280.000 270.000 280.000

5 Thịt bò 
mông Loại 1 270.000 280.000 260.000 260.000 265.000 250.000 280.000 270.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi Loại 1 130.000 140.000 130.000 120.000 120.000  120.000 140.000 130.000 130.000 130.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 150.000 160.000 160.000 150.000 160.000 160.000 170.000 160.000 160.000 160.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1  40.000 42.000 40.000 38.000 40.000 38.000 40.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 58.000 70.000 70.000 65.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 56.000  58.000 55.000 56.000 55.000 55.000 60.000 60.000 56.000 56.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 75.000 80.000 80.000 75.000 75.000 75.000 85.000 80.000 75.000 75.000

12 Ngan hơi Loại 1 68.000 72.000 68.000 65.000  70.000 68.000 75.000 70.000 70.000 70.000

13
Ngan 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 90.000 95.000 90.000 90.000 95.000 90.000 95.000 90.000 90.000 90.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 4.500 5.500 5.000 4.500 5.000

15 Trứng vịt 
(quả) Loại 1 3.500 3.800 3.800 3.500 3.500 3.400 3.800 3.500 3.300 3.500

16 Cá chép > 
1kg Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg Loại 1 65.000 75.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 70.000 70.000 70.000

18 Cá quả Loại 1 110.000 130.000 120.000 120.000 130.000 160.000 160.000 130.000 110.000 130.000

19 Ngao Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 22.000 25.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 750.000 620.000 650.000 650.000 580.000 650.000

21 Cua đồng Loại 1 160.000 220.000 180.000 160.000 160.000 200.000 220.000 200.000 170.000 180.000
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Ngày 18 tháng 12 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà 
-Mê 
Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi - 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành Loại 1 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam Loại 1 22.000 25.000 25.000 23.000 22.000 20.000 25.000 25.000 22.000 25.000

3 Lê Loại 1 35.000  40.000 35.000 30.000 35.000 32.000 45.000 40.000 35.000 35.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

5 Dứa (quả) Loại 1 15.000 15.000 15.000 12.000 14.000 12.000 18.000 15.000 15.000 15.000

6 Cam Cao Phong Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

7 Quýt Sài Gòn Loại 1 50.000 60.000 55.000 50.000 50.000 50.000 65.000 60.000 50.000 55.000

8 Quýt quả nhỏ Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000 30.000 30.000 40.000

9 Thanh long Loại 1 35.000 40.000 35.000 30.000 35.000 30.000 40.000 35.000 35.000 40.000

10 Nho Loại 1 70.000 85.000 80.000 80.000 75.000 70.000 95.000 90.000 80.000 80.000

11 Cà chua Loại 1 25.000 30.000 25.000 20.000 22.000 22.000 30.000 20.000 20.000 25.000

12 Bí đao Loại 1 17.000 20.000 18.000 16.000 16.000 17.000 20.000 18.000 18.000 18.000

13 Khoai tây Loại 1 18.000 18.000 17.000 18.000 17.000 17.000 20.000 17.000 17.000 18.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 25.000 35.000 30.000 25.000 25.000 25.000 40.000 35.000 30.000 35.000

15 Rau muống 
(mớ) Loại 1 8.000 12.000 10.000 8.000 8.000 8.000 15.000 12.000 8.000 10.000

16 Bắp cải Loại 1 15.000 17.000 16.000 15.000 15.000 15.000 18.000 16.000 15.000 16.000

17 Dưa chuột Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 22.000

18 Súp lơ xanh 
(cây) Loại 1 12.000 15.000 15.000 14.000 15.000 14.000 18.000 15.000 14.000 15.000

19 Rau cần (mớ) Loại 1 10.000 12.000 10.000 8.000 10.000 8.000 12.000 10.000 8.000 10.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 4.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 7.000 5.000 6.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 30.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 45.000 35.000 40.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 3.000 5.500 5.000 4.000 4.000 4.000 7.000 6.000 4.000 6.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 18 tháng 12 năm 2022

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hà Giang Vĩnh Phúc Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.000 8.000 8.000

2 Đậu t ương Loại 1 28.000 29.000 28.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 50.000 48.000 48.000

4 Lạc nhân Loại 1 55.000 55.000 55.000

5 Miến dong Loại 1 65.000 65.000 65.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 53.000 52.000 52.000

7 Thịt mông sấn Loại 1 100.000 95.000 95.000

8 Gà ta hơi Loại 1 150.000 120.000 130.000

9 Vịt hơi Loại 1 65.000 55.000 55.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 270.000 260.000 260.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 5.000 4.500 4.500

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 8.500 8.500 8.500

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 25.000 25.000 25.000

14 Thanh long Loại 1 35.000 30.000 30.000

15 Xoài cát chu Loại 1 45.000 45.000 45.000

16 Cà rốt Loại 1 18.000 17.000 17.000

17 Hành tây Loại 1 20.000 20.000 20.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 25.000 25.000 25.000

19 Hành củ ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Su hào (củ) loại 1 6.000 5.000 5.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH đậu 
phụ sạch truyền thống 

Việt Nam Visoy 
Đại diện:

Trần Văn Quân

Xã Liên Hồng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội 
ĐT: 0943.094.386

Chuyên cung cấp sản phẩm đậu phụ 
sạch … Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.  

2

HTX sản xuất và tiêu 
thụ nông sản sạch 

Viên Sơn
Đại diện: 

Nguyễn Văn Minh

Phường Viên Sơn, 
Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 02433830234

Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ 
các loại … Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

3

Cơ sở sản xuất giò chả 
Thành Quế
Đại diện: 

Nguyễn Ngọc Thành

Số 17 phố Hoàng Diệu, 
phường Quang Trung, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0966831988

Cung cấp sản phẩm giò chả các loại. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

4

Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Thương

Đại diện: 
Phạm Thị Thương

Số 483/192 Lê Trọng 
Tấn, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội 

ĐT: 0986151736

Chuyên cung cấp sản phẩm giò chả các 
loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Tiến Luyện 

Đại diện:
Nguyễn Tiến Luyện

Xã Lam Điền, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0982927449

Cung cấp sản phẩm bưởi Diễn đảm 
bảo chất lượng. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Bình

Đại diện: 
Phạm Thị Bình

Phường  Phú Thịnh, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0988776435

Cung cấp sản phẩm bánh tẻ Phú Nhi. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

3

HTX sản xuất và kinh 
doanh hoa cây cảnh 

Thụy Hương Đại diện: 
Nguyễn Duy Năm

Xã Thụy Hương, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0393541009

Cung cấp Hoa Lan Hồ Điệp 03 màu. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

4
HTX bưởi Núi Bé 

Đại diện:
Phùng Văn Hà

Xã Nam Phương Tiến, 
huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội 
ĐT: 0988739493

Cung cấp sản phẩm bưởi Diễn. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh

1

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Văn Chiến

Xã Phù Lưu Tế, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0867698266

Chuyên cung cấp lúa giống, thuốc 
BVTV, phân bón, giống  cây trồng các 
loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, 
phân bón.

2

Đại lý cung cấp 
thức ăn chăn nuôi, 

thuốc thú y
Đại diện: 

Lê Văn Đức 

Xã Phúc Tiến, 
Huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
ĐT: 0914373652

Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia 
cầm các loại phục vụ địa bàn huyện 
Phú Xuyên và một số khu vực lân cận  

3

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hòa

Xã Thạch Đà, 
Huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0985402931

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống  cây trồng các loại. Cơ 
sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.

4

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Thị Tuất

Xã Thạch Đà, 
Huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0399874496

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống  cây trồng các loại. Cơ 
sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Hoàng Văn Qùy

Xã Tân Hòa, 
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0975703326

Chuyên cung cấp rau quả các loại: rau 
cải, dưa chuột... Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng 
lân cận.

2
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Nguyễn Văn Liền

Xã Tiền Yên, 
huyện Hoài Đức, 

Hà Nội
ĐT: 0969955274

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Hoài Đức và các vùng lân cận.

3
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hợi

Xã Tiền Yên, 
huyện Hoài Đức, 

Hà Nội
ĐT: 0364311562

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Hoài Đức và các vùng lân cận.

4
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thào 

Xã Mê Linh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0983706559

Chuyên cung cấp hoa các loại với số 
lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Mê Linh và một số khu vực lân 
cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại VAC

Đại diện: 
Nguyễn Văn Quý

Xã Nghiêm Xuyên, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0902146632

Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng 
vịt các loại với số lượng lớn. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và 
một số khu vực lân cận. 

2

Cơ sở sản xuất gà 
giống Toàn Tiến

Đại diện: 
Lương Nguyễn Tiến

Xã Khánh Hà, huyện 
Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0916606370

Chuyên bán gà giống 01 ngày tuổi với số 
lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 

3
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Trịnh Văn Tam 

Xã Nghiêm Xuyên, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0397868573

Chuyên cung cấp ngan, vịt thương phẩm 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Thường Tín và một số 
khu vực lân cận.

4

Cơ sở sản xuất nấm 
sạch Bảo An

Đại diện: 
Đỗ Thị Thúy

Xã Hà Hồi, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0944236300

Chuyên cung cấp nấm tươi, nấm khô với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Thường Tín và một số khu 
vực lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH dịch 
vụ kỹ thuật nông 

lâm sản TNĐ
Đại diện: 

Phạm Thị Đông

Phường Trung Tâm,
thị xã Nghĩa Lộ, 

tỉnh Yên Bái
ĐT: 0858258800

Chuyên cung cấp sản phẩm Trà cỏ ngọt 
Stevia Tây Bắc. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Trương Thị Hải Yến

Đại diện: 
Trương Thị Hải Yến

Phường Tâm An, 
thị xã Nghĩa Lộ, 

tỉnh Yên Bái
ĐT: 0914861370

Chuyên cung cấp sản phẩm lạp sườn 
Mường Lò, thịt lợn, thịt trâu sấy, thịt ba 
chỉ hun khói. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Hợp tác xã nấm 
Đồng Cam
Đại diện: 

Nguyễn Đức Thành

Khu 5, xã Đồng Cam, 
huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982 887 114

Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, 
nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ 
và các tỉnh, thành trong cả nước.

4

Công ty Cổ phần 
tổng công ty giống 
cây trồng con nuôi 

Ninh Bình 
Đại diện:

Vũ Văn Nga

Km3, Quốc lộ 10, 
xã Ninh Phúc, 

thành phố Ninh Bình, 
tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0961946999

Chuyên cung cấp sản phẩm gạo các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, 
thành trong cả nước và xuất khẩu sang 
nhiều nước trên thế giới.


